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Các văn bản đẫ ban hành

- k . Trang
'■’■•/■ ■ ____ __ • .
12-8-1959.  - Quy định sỗ 298-TTg vS ưiịc dăng kỷ 

nhổn khỉiu toàn miĩn Bắc năm 1959
(i)ã íửa đỉii theo thông tư-s3 921-TTg 

Ậ. ngáy 1^1-1960 cùa Th& tướng chinh phả)
* ■ ■ ■ • . * « ■ ’/—"■ —   -' * "yi  ............................- I

Cảè- vãn bấn đã bàn bảnh

QUY ĐỊNH số 298-TTg ngày 12-8-1959 
về việc đăng ký nhân khầu toàn miền

- Bẳc năm 19S9 (fìã. sữa (Vôi theo thông tff; 
: Số (121-TTg ngày /4-7-íôCỚ của 'Thủ tưồnỹt 

Chinh phủ). B
Đễ tiến hành công tác dièu tra dân sổ được thuận 

lợi và thống nhất trong tọàn miền Bắc, nay Thủ'; 
tưởng Chỉnh phủ nước Việt nam dân chủ-cộng bỏạ 
ban hành bản quy định vồ việc đăng ký nhân khau.

Bản quy định dăng kỷ phân khẫu nàỷ nhằm 4đạt 
mục dich, yêu cầu cốa cuộc dièú tra dồn số. .là thu 
thập những tài liệu cơ bản chinh xác rihồt vè tình/ 
hình dân số toàn-miên Bắc đễ*làm  ‘ cơ sở cho việc 
lập kể hoạch và phục vụ ạỏng tảc quản lỷ của Nhà 
nước về mọi mặt.

♦Tình hình dồn số luôn luôivdi động rất píiửc tạp. 
-Đièu tra dân sổ muốn ặảm bảo đạt yêu cầu chinh 
xác nhất, không bỏ sót, tinh trùng một nhân khấu 
nào, căn phải co những quy định dê Ịhổng nhặt đărig 
ký giữa cac địa phương trong toàn miên Bắc. Yêu 
cầu thống nhất dăng kỷ nhân khầu theo bàn quy 
định này, cồn phải đưực quản triệt sâu sắc và càn 
dược triệt dề chẩp hành đủng ờ cảc cắp, cảc địa 
phượng và toàn the cản bộ diêu tra dàn số.

TRUNG ƯỚNG ■_ •\ • •• " . í .

15-1-1960, — Chì thi íố 28-VP/DS hướng dẫn thỉ 
hành ban quy định vỉ việc đăng kỷ nhân ỳ 
khĩìu năm 1960 cùa Thi tường Chinh 
phủ han hành theo quy định sS 298-TTg

• ngàg 12-8-1959 ■ nổi trên. • .

15-1-1960.-Chỉ thị s3 29-VP/DS^ê kg .hoạch đtỉu 
tra dán Jổ năm 1960. . . ' . . .

■' • • r . . ' ■

Toàn .the nhân đôn có , nghĩa vụ kê khai, nhâd 
. khằu cần hiếu rõ ỷ nghĩa, mục đích diễu tra dân sổ 
và những đièu quy định có quan hệ đến hộ mình, 

. tới bẵn thân mình dễ giúp cho việc dăng ky dược 
chinh xác. - ' ' ' ’

' ■ • ’ - ' .v.ií*

Biêu ị.— Phrfm vi đối tượng và- tò cbửc đãng

1. Tẩt cả mọi ngưòi Việt nam và ngoại kiẾu cư ■- 
trú trên lãnh thô nước Việt nam dân chu cộng hòa, ’ 
đẽu phải đăng kỷ'theo bản quy định này và do ủy 
ban Hành chỉnh cốc cấp, có ban đĩèu tra dốn sổ giúp 
việc, phụ trách tố chức đăng ký. '

2; Các lực lượng quân dội tại ngß, các lực lượng 
công an trong biên chế, không phân biệt cư trú ơ 
đàu và những nhân khầu khác cữ trủ trong khu vực ' 
thuộc phạm vi qụân đội, công an do.Bộ Quốc phòng, - 
Bộ Công ap phụ trách tô chưc đăng kỷ. , ịf,

8. Cảc cản bộ,, nhân viên đại sứ quán, lãnh sự 
quán, nhân yiên công tác khác, lưu học sinh, thự&' 
tập sinh cùa nưởc Việt nam dân chủ cộng hòa, công 
tảc hay học tập ở nưởc ngoậi, vã Việt kiỄu, dỉ> Bộ 
Ngoại giao phụ ưách đăng ký. ■

Điều 2.— Đơn vị đăng ký. •: * ;*
*•. 1. Đăng ký nhân khấu lấy hộ làm đơn vị: * -

— ‘’Một hộ thông thường là một số người, không*  
. kề nlùèu hay ít, ỗn, ở chung vởi nhau và có một o 

người đứng làm chủ hộ. Ngươi ăn, ờ liêng lẽ và tự ■ 
dửng làm chủ hộ cũng cọi như một hộ.
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định này và cũng không được thay đôi, thêm bớt cảc 
hạng mục trong phiếu đăng kỷ nhân khầu.

Những nơi do tình hình cỏ những .đặc diễm riêng, 
khi xẻt cần cỏ những thay đôi hay bô sung bản quy 
định này thì phai bảo cảo, đè nghị vởi Ban chĩ đạo 
điều tra dân số Trung ương, và sau khi được duyệt 
ỵ mới được thi hành.

Điều 12.—■. Ban chĩ đạo diễu tra dân số Trung 
ương có trách nhiệm giải tihỉch và hưởng dẫn thi ' 
hành qụy định này trong toàn miẽn Bắc.

í Hà nội, ngày Í2 tháng 8 năm 1959 
Thủ tướng Chỉnh phủ 

PHẠM VÃN ĐỒNG

■-..•ỉ ;

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA DÁN s6
TRUNG ƯƠNG

CHỈ THỊ số 28-VP/DS ngày 15-1-1960 
hưởng dẫn thỉ hành bản quy định 
vè yiệc đăng ký nhấn khầu năm 1960 
của Thủ tưởng Chỉnh phủ. ban hành 

... thẹo qùy định số 298-TTg ngày 12- 
' 8-1959 nói trên«

■ Chỉ thị này nhằm hưởng dẫn và giúp đỡ cho 
cản bộ làm công tảc điều tra dân số nghiên cửu nắm 
vững được tinh thần và nội dung chủ yếu của bản 
«Quy định vè việc đăng ký nhân khầu năm 1960» 
do Thủ tướng Chinh phũ ban hành theo quy định 
trên, đê thống nhất áp dụng trong khi tiến hành 

’ ' .công tác. /

Vè đién 1:

PHẠM VI, ĐỔI TƯỢNG VÀ Tố chức 
ĐĂNG KÝ NHÂN KHAU

Đièu này định rõ những nhân khấu thuộc phạm 
yi cần phải được đăng ký và sự phân công tố chức 
đồng ký nhân khầu.

I. NHÂN KHẲU VIỆT NAM

Tất câ những người Việt nam ở trong nưởc và 
những nhân khầu Việt nạm tạm thời ra nước ngoài 
đêu phải được đăng ký ở trong nước. Những nhân 
viên Việt nam công tác, học tập... cỏ tính chất 
thường xuyên ở ngoài nưởc và Việt kièu do các 
ngành trung ương phụ trách đăng ký theo kế hoạch 
riêng.

Vê mặt tố chức đăng kỹ, cần phán biệt như sau:
* » * * •'ỉ • • .•

1. Những nhàn khhn do Ban điền tra dân số 
các cấp phụ trách tồ chức đăng kỷ.

' —Tất :cả những người Việt iiãm (trừ những nhân-
khầu do Bộ Quốc phòng Tồng’ tư lệnh, Bộ Công ah 
phụ trách dăng ký), kê cả những người mất quyên ; 
cồng dân, cư trú thường xuyén ơ trong nưởc.

— Tẩt cẵ những người Việt nam tạm thời rả 
nưởc ngoài. • X ° .

2. Những nhân kh&n do Bộ Quốc phỏng Tồng 
tư lệnh phụ trách đăng ký.

a) Quân, nhân tại ngũ, cồng nhân viên quổc phổng, 
bao gồm tẩt cả nhưng nhân khầu cư trú ở trong

. doành trại hay ờ ngoài doanh trại. .
b) Những loại nhân khẫu khác như những nhân

khẫu không phải là công nhân viên quốc phồng, 
những nhân khấu gia thuộc quán nhân, công nhân 
viên quốc phòng cư trú tròng doanh trại có đũ gi&y 
tờ di chuyền hẳn do chinh quyền địa phương nòi cư 
trú gốc cụ căp, hoặc không có giấy chứng nhận 
di chuyện nhưng đã cư trú .trong doanh trại trên 
6 tháng ' . •

— Những nhân khấu gọi lả quân nhân là những 
người cỏ chửng minh thư do quân đội cấp, có mang 
quân hiệu, quàn hàm. ‘

— Những nhân khẫu gọiỊà công nhân viên quốc 
phóng lả những người cỏ giấy của Bộ Quốc phòng 

. chửng nhận đăng ký trong hệ thống quốc phòậg. r »
Đổi vởi tẩt cả những nhản khêu trên, sáu khi 

đăng’kỵ và tồng hợp xong, các đơn vị qụân đội hoặc 
. tô chức quổc phòng phụ trảch tồ chức đằng ký phải 
gtri toàn bộ tài liệu đăng ký và tông hợp Bèn thẳng 
Bộ Quốc phòng—Tồng tư lệnh. Cảc đỊa phươngx 
khổng có trảch nhiệm đăng ký, tông hợp. ■

c) Các loại nhân khầu sau đáy vẫn do Bộ Quổc 
phòng Tỗng tư lệnh phụ trách đăng kỷ.

— Quân nhân đo Quân đội biệt phải — khổng 
phải là quân nhân chuyên ngành — sang làm việc 
ờ các cơ quan Nhà nứởc và các đơn vị sản xuất 
quốc doanh ngoài hệ thống quổc phòng.

— Quân nhắn về cấc địa phương cớ cảc lọại giẩỷ 
tở đi công tác (công lênh), giấy thuyên chuyên trong 
nội bộ quân dội, giấy ra viện, giấy an dương, giấý 
nghĩ phép đổ hethặnmà chưa quả 6 tháng.

— 'Quần nhân đã được chuyên ngành, phục viên, 
vì lý do nào đỏ, lại trở lại quân đội có đủ giẩý 
chứng nhận di chuyến, hoặc không có giồy chửng 
nhận dị chuyên những đã ơ trên 6 tháng.

— Quân hhânlại ngũ nẳm ở các bệnh viện « dân 
y» thì do bệnh viện «dân y» đăng ký, nhưng sau 
khi đăng ký xong, gửi cả phiếu và bản kê danh sảch 
vễ Quân khu sở tại đê tông họp chung với quân đội.

—s- (Quân nhân ở bệnh viện Lao và Trại phong 
(trại hủi) thuộc Bộ Y tế quản lý: Quẩn đội không 
đăng ký và không ứng hợp, mà do bệnh viện Lao • 
và Trại phong thuộc Bộ Y tể đăng'kỷ và gửi phiếu

. ’ũ
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dăng ký cho Ban diễn tra dân sổ địa phương, tùy 
c theo sự phân cẩp đăng kỹ tại địa phương, <1ẽ tòng 

hợp chung vào dân số địa phương đó).

e 3. Những nhân khhn do Bộ Công an phụ tr&ch I 
đing kỷ và tồng hợp.

a) Cồng ari nhân dán võ trangdó Ban chĩ huy 
công an nhân dân võ trang trung ương phụ trách đăng 
ký và tông hợp theo hệ thống dọc từ các đơn vị cơ sở 
lên thẳng trùng ương như quân đội. Tất. cả các diễu, 
tiết quy'định cho quân đội ở phần trên đèu áp dụng 
trong việc đăng ký, tống họp dối vói cổng an nhân ' 
dân võ trang.'

b) Nhân viên công an (không phải võ trang) 
trong biên chế: không phân biệt ở trong hay ờ 
ngoài phạm vi tồ chức, quản lý cua cơ quan công 
an, đễu do các sở, Ty công an phụ trách tố chức 
đãng kỷ và tồng hợp, rồi báo cáo thẳng cho khu,

’ thành phổ, tĩnh đế tong hợp chung vào dân sổ địa 
phương và Độ Công an. Phiếu đăng kỷ do sở, Ty \ 
công an lưu trữ. ■ ■ ■ ■-

* c) Nhân viên công an (không phải võ trang) 
■ngoải biên chỉ và gia thuộc củả nhân viên 
cóng an: nếu cư trú thưởng xuyên trong phạm vi 
tô chức và quản lý của cơ quan cổng an (tĩnh theo 
4 nguyên tắc thường trú trong quy định dăng kÝ 
chung) thì đều do cảc đơn vị cổng an hữu quan tô 
chức đăng kỷ. Sau khi Măng kỷ xọng, cơ quan cồng 
an phụ trách tồng hợp và gưi ban tòng hợp kèm 
theo cảc phiếu dăng kỷ cho cấp khu, thảnh phổ, tinh 
tông hợp vào dân số địa phương. .

d) Phạm nhăn và nhũng nhân khầu đang bị tạm 
.giam do sở, Ty công an phụ trách đăng ký. và tống 
hợp và bảo cảo cho khu, thành phố, tinh đề tồhg 

x hợp vào dân số địa phương; con của phạm nhân đe 
tại trại giam thì do Số, Ty cổng an đăng kỷ vào 
phiếu riêng và tồng hợp riêng đe khỏi lẫn lộn vởi 
phạm nhân vả nhân viên của trại giam thường trú 
ở nhà tập thê trong khu vực trại giám. Phạm nhân 
vượt dựới 6 thảng vẵn do sở, Ty cổng an đang . 
ký. Phiếu đăng kỷ do Sở, Ty công an lưu trữ.

Ngoài ra, trong khu vực do quân đội, công an 
quản lý, nếu có thường dần ở xen kẽ và nếu lả nơi 
cơ một thì cấc đơn vị quân đội, công an hữu quan 
tồ chức đăng kỷ (theo phiếu Ạ). Sau khi đăng kỷ 
xong, khổng tàng hợp vào tài liệu của quân đội, 

x công anị mà chuyền ngay phiếu đăng ký cho Ban 
điêu tra dân số địa phương sở tại đẽ tông hợp 
chung với dân sổ địa phượng đó. Nếu khổng phải 
ỉà nơi cơ mật thì^đờn vị quân đội, công ạnhưu 
quan bản giao với ủy ban Hành: chỉnh số tại đê địa 
phương tồ chửc dâng ký. A

Điềm chung càn chủ ỹ là cân cỏ sự bàn giao, phản 
công trảch nhiệm dửt khoát giữa quận đội, công an 
với cảc địa phương sở tại bằng cảch gặp nhau trực 
tiỂpí hoặc bằng cảch thông bảo tình hình cụ thề ở 
ngay bước chuần bị và càng sớm càng tốt.

Chú thích; Quân nhân tại ngữ, cổng nhân viên 
quốc,, phòng, nhận viên cổng an trong biên chế do 

'Vé điều 2»

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phụ trách trước Chỉnh 
phủ trung ương tố chửo» đăng kỷ theo kế hoạch riêng, 
cốc địã phương khổng có trách nhiệm đăng kỷ, tồng - 
hợp, nên trên đây chỉ giải thỉch hưởng dan các 
diêm có liên quan dến các địa phương.

4. Những nhân khầu Việt nam thường xuyên ở 
ngoài nước: do cảc Ngành trung ương phụ trách 
đăng kỷ theo kế hoạch riêng, các địa phương khổng 
có trách nhiệm đăng kỷ, tồng hợp. - 4

II. I NHÂN KHẦU NGOẠI QUỐC ¿'ỆỊ

Tít cả những ngựời nước ngoài cư trủ thường ’’ 
xuyên ở nước ta đèú phải được đăng ký.

Vê mặt tố chửc đăng ký hoặc thu thập tài liệú vè 
dân sổ, cằn phân biệt ụhữ sau:

1. Những nhân khhu do Ban đièa tra dân aA các 
cáp phụ trách đăng ký: Hoa kiều, Lào kĩều.1

Tất cả cảc ngoại kiều khác (ngoài Hoa kiêu, Lào ’ 
kiễu), thuộc cảc nước xã hội chủ nghĩa hay cảc nưởc 
khác, đêu đã được Bộ Cổng - an đăng kỷ ; tuý 
nhiên, khi lập danh sách cảc hộ và nhân khau cũng 
như khi tiến hành đăng ký,‘nếu cản bộ, nhân viên 
điêu tra dân sổ phát hiện thỗy hộ hoặc nhân khốu 
ngoại kiều nào khổng cổ giẩy chửng nhận cư trú do 
Sở, Ty công an cẩp thì vần đăng ký vào một phiếu 
loại Ấ, và khổng làm phiếu đễ lại cho chù hộ, và gửi 
ngay phiếu đăng kỷ đó cho công an khu, thành, tinh 
đễ tồng hợp chung vào danh sách ngoại kiều cư trú 
tại địa phương. '

Đề tiện cho việc kiêm tra và đổi chiếu với tài 
liệu do ngành cổng an đã thu thập, trong khỉ tiến 
hành đăng kỷ, các Ban điều tra dân số địa phương 
càn chú ỷ: ... ‘ĩ

— Trong một hộ, nếu vợ hay chồng... là người 
Việt nam thỉ nay vẫn đăng kỹ người Việt nam dớ; 
còn vờ hay chồng... Jà ngoại kiễu, ngành công an đã 
đăng kỷ rồi, 'nay không phải dăng kỹ lại nữa.

— .Đối vởi người con :
+ Nếu bó là người Việt nam thì con theo quốc 

tịch Việt nam, câ bố và con đỄu phải dược dăng ký 
theo phiếu A;

+ Nếu bó là ngoại kiÈu thi con theo quốc tịch 
cùa người hổ và đều coi là ngoại kiêu, ngành »Công 
an đã đăng kỷ rồi, nay không phải đăng ký lại nữa.

2. Tốt cà những nhân viên nước ngoài đang cổng 
tốc tại Việt nam đèu đăng ký theo kế hoạch riêng, 
dỊã phương không có trách nhiệm đăng kỷ, tồng hợp.

ĐƠN VỊ ỊOĂNG KỶ > • ■

Cỏ hai loại hộ: hộ thông thường và hộ tập th|. 
ỉ. Hộ thông thưởng: Trong khi đăng ký, nhẳt 

thiết không giải quyết ván đề tách hay nhập hộ, làm 
xảo trộn những hộ sẵn có, do đó nói chung tiến 
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hành đãng kỷ đựa vào cơ sờ «hộ» cfi theo đãng ký 
hộ khẫu ơthành thị vả hộ tinh thuế nồng nghiệp 
ở nòng thổn. Trưởng hợp có những nhân khằu đến 
nay xi lý do nào đỏ, chưa ở trong một hộ nào cà - 
thì tùy theo tildi binh cụ thê, cỏ thê đăng kỷ vào 
một phiếu riêng coi như một hộ, hoặc đăng kỷ nhập 
vào hộ sẵn cỏ nào đỏ. Trường hợp ở những nơi 
chưa cỏ tô chúc theọ hai loại hộ trên thì xảc dịhh 
theo tiêu chuằn cùng ờ chung và cỏ một người đứng 
làm chủ hộ dê tiến hành đăng ký nhân khau. í

2, Hộ tập thề : chì kê cẵc đơn vị do cơ quan Nhà 
nước tồ chức và quàn lý. Cảc hựp tảc xS (trừ hợp 
tâc xS mua bán) các tập đoàn, cảc đơn vị tS cinte 
dân lập nhừ cốc trường học, vưởn 4rẽ, nhà hộ 
sinh..., .công, lư hợp doanh, đại lý, kinh tiêu dều 
đăng ký theo hộ thông thường. Đăng kỷ nhân khẫu 
cư trứ trong hộ tập thê, cần chũ ý :

a) Phiêu B : chỉ dùng đế đăng kỷ những người ờ 
một minh (khổng cỏ cha mẹ, vợ, con, bà con... ở 
thung tại hộ tập thê).

b) Phiỉu A : dùng đê đăng kỷ những người cỏ gia 
đìọh như 2 vợ chồng, có con, cha, mẹ, người thân 
thuộc ở 'chung với nhau trong hộ tập thê. Tuy dăng 
ký theo hai loại phiếu, nhưng vẫn tồng bợp chung 
vao số nhân ki lầu trong hộ tập thê và cô phân loại

. dê nghiên cửu.

VẾ điều 3i

MỐC THỜI GIAN ĐĂNG KỶ

F4

kỷ, chử khổng phải là tập trung‘dâng ký tỗt cố mọi. 
hgưởi vào một giờ hay một buôi trong một ngày 
nhẩt định nào đó (ví dụ vàó buoi sống ngày 1-3-1960).

4. Vỉ sao lại không đăng ký những nh&n kh&u 
mới sình, hoặc mới đến ồ chinh thức sau mổc 
thởi gian? ■ ,

— Nhân khẵu mởi sinh sau mổc thời gian, tức 
'là sau mốc thời gian mới có nhân khâu này, nếu 
tinh cả là thừa, VÌ nhân khẫu này chưa có ỉr mốc 
thời gian trên. ?

— Nhàn khầu mỏi đến ở chỉnh thức sau mốc 
thời, gian, nơi mởj khổng đăng ký nếu tỉnh cà là 
trùng vi nơi cũ đã đăng kỷ rồi. Những cũng cần đè 
phòng trường hựp ỵilỷ do nào đỏ nơi cũ chựa đăng 
ũỷ thì nơi mói phải đống kỷ hoặc đăng ký bồ sung 
nếu dã hết thời gian đăng ký tại địa phương.

, 5. VỊ sao lại không đăng ký những nhân khhu 
đã chết hoặc đa di chuyền chỉnh thức đi nơi khác 
trước mốc thởi giạn đăng ký.

Vì vào mốc thời gian nhân khầu đó khổng còn 
sống, hoặc không còn ở tại nơi cư trú cũ nữa, nếu 
đăng ký cả là» thừa hoặc ià trùng. • •

- Về điín 4í
IOẬI NHÂN KHẤU ĐĂNG.KÝ .

Nhản khằu thưởng trú là nhân khầu« có một địà • 
diêm cư trú thường xuyên nhẩt định và^diác với 
loại nhân khầu có mặt (cùng nghĩa với tạm trú; 's 
hiện có) là nhân khấu khổng kê nơi họ cư trú ' 
thường xuyên ở đâu, nếu cỏ mặt tại nơi nào vào 
mốc thời • gian nào- đó là nhân khầu cỏ mặt tại 
nơi độ. - • , z

,s

‘í

Địa chỉ thưởng trú đè đăng kỷ nhân khhu i
. Tất cả cảc nhân khầu đểu' phải được đăng ký tại 

địa chĩ nơi minh ở chử khổng phải đăng ký ố 
nơi minh lảm việc. Dọ đó, cảc phiếu đăng ký phải 
được ghi‘ theo địa chỉ nhà ở '(tức là theo cảê hộ 
thông thưởng hãy hộ tập thê) chứ khổng ghi theo 
địa điếm làm việc. Riêng trong mục nghê nghiệp ồ 
phiếu đăng ký nhân khấu, mới đăng kỷ theo nơi 
lồm việc hoặc nơi làm nghễ*  đỏ. <

1. Trước hềt chu biết'tại sao ph&i định mốc
thời gỊạn. >

Mốc thời gian là một điếm thời gian nhất dịnh. 
được Ồn định làm căn cử đễ thống nhất tình tông 
số nhản khau thường trú ở khắp cảc địa phương 
trong toànniiẽù Bắc khỏi trùng khỏi sót vả đê tính 
ttíôi của nhân khẫu khi biết 1’3 ngày, thống, năm 
sinh. Mổc thời gian lấy ọ giờ của một ngay nhẩt 
dinh đẽ tính nhân khầu vì đỏ là một thời diêm bản . 

. lè giũa 2 ngày, một thời diêm tĩnh nhẩt trong một 
ngày theo quan diêm thống kê dần sổ, một thời 
điềm thuận lợi nhất cho việc .tính tông số nhàn 
khầu và tinh tũồi của moi người.

2. Lăy 0 giở làm mốc đễ đăng kỷ nhân khỗu, 
nhưng không pbâi là đánh thức dàn dậy lúc 12 giờ 
đêm (giũa đêm) dê dăng kỷ mà bẵt đau từ 7 giờ 
tóng ngày hôm sau mỏi tiến hành đăng kỷ làn lượt 
từng hộ và đăng kỹ mẩy ngày liên tiếp mởi >xong .

Ệi? iỄÌ đưọc.

3. Kè từ 7 giở sảng ngày 1-3-1960 (tửc là 7 giờ 
sảng ngày mồng 4 thảng 2 năm Canh tý) cắc địa

. phương sẽ lìỗt đhu vả làn lượt tiếníiành đăng ký/, 
nghĩa là bẵt dẫu từ sảng ngày 1-3-1960 tất cả cảc 
địa phương đễu phải thông nhắt tiến bành đăng ký 

. chữ lờn Ị trợt cỏ nghĩa là tiến hàiili đăng kỹ từng 
hộ, trong từ 5 đến 7 ngày sau mổc thời gian đổng

■ VẾ đifeư 5:
CẤC NGUYỀN TẲC CHÍNH ĐÊ XẲC ĐỊNH 

NHẴN-KHẦU THƯỜNG TRÚ

*Điễu này nêu lên cảc nguyên tẳc chỉnh đế xồc 
định nhân kliầu thường trú. Cảc nguyên, tẵc này 
tắt nhiên chưa thê giai quyết được tẫt cả mọi 
trường hợp cụ thê vè biến động cua nhân kh&ũr 1 2 3 
nhưng vè căn bàn dã giẵi quyết được hàu hét , 
các hiện tượng biến động có tỉnh chổt phô biến của 
nhần khẫu. ; .

■i-
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Khi vận dụng các nguyên tắc trên đẽ xác định 
nhân khằu thường trú, phải điều tra kỹ, sâu 
tinh hỉnh cụ thê và phải nắm -vững tinh thần cơ 
bốn của nguyên tắc quy định là‘ phải làm thế nào đẽ 
phân biệt cho được nhân khấu cư trú lâu dải với 
nhứn khầu tạm thời cư trú ờ địa phương đê khỏi 
tỉnh trùng hoặc bỏ sót nhân khẫii. Do đổ, phải cân 
nhắc hết sửc thận trọng và đè phòng lối vận dụng 
chũ quan, giản đơn, tùy tiện. , ' <

1 Dưởỉ đây giải thích hướng dẫn cọ thề từng 
nguyên tắc.

Nguyên tẳe lí
«Tất cả cảc nhân khâu cứ trú thường xuyên cổ 

định ờ nơi nào thi đăng kỷ là nhân khầu thường 
tiii tại nơi ẵy». - < .

Đây là một nguyên tắc cơ bản nhật, nỏ giải quyết 
tuyệt đại bộ phận nhân khấu đã cỏ một nơi cứ trú 
thưởng xuyên cổ định như những loại nhân khấu 
sau đây:

1. Nhân khSq cư tpủ thường xuyên ở một nơi
cò> định và cỏ mặt ĩf nhà đó vào lúc 0 giờ ngày 
1-3-1960. ' * .

2. Nhân khều cư tni thường xuyên ở một nơi cỗ 
định tuy vắng mặt vào lúc 0 giở ngày 1-3-1960 hoặc 
vắng mặt ỷrong thòi gian ngắn ở noi đó, nhưng vẫn 
được tinh là nhân khẫu thường trú ở nhà đó trong 
những trường hợp ví dụ sau đây:

+ Những người đi làm kip đêm, làm*  trực nhật 
ỏ! cảc mã điềm công tác;

4- Những người đang thừa hành nhiệm vụ trên 
tàu hôa, tàu thúy, ổ-tô... đang đi áp tải hàng hóa...

-(-'Những người đang Ịàm công việc đông ảng;
+ Những người đi buôn chuyến, đi săn bắn, đi 

kiếm cùi, đi đảnh cả...
+ Những người đi chơi, đi thăm họ hàng, bà 

con quen thuộc...< ■

Nguyên tẳc 2: ■ , ■
« Cảc nhân khâu đS róỉ khôi chỗ ờ cũ 'trước’mốc 

thời gian đăng ký nếu cỏ giấy chứng nhận di chuyên 
hẳn thi đăng ký là nhân kliầu thường trú ờ nơi cư 
trú mới». *

—Nguyên tắc này xẻt tinh chát, thưởng trú lấy 
«giấy tờ chứng nhận di chuyễn hẳn»làm căn cứ 
đề xác định nhân kliầu thường trú. Bởi vậy phải 
quỷ định loại giấy tờ có giả trị chứng nhận di 
chuyền hẳn nhừ sau:

1. Đối với nhân dân nỏi chung, chĩ có cảc loậi 
giẩy tờ sau đây cỏ giả trị chứng nhận di chuyên

b + Giẩy «chứng nhận đi chuyên» cùa ủy ban
Hành chiậh cảc cấp (cốp thấp nhất là xã, thị trấn, 

■ý khu phố) cẩp cho rời hẳn chỗ ờ cũ đi nới kiiảc.đế 
c ởhoặcsảnxuẫt làm ăn lâu dài, hoặc di Ịàm nghĩa 

vụ quâ.1 sự (tổng quân, nhập ngu)

+ Giấy phục viên của quân đội; giẫy cho thôi 
lồm việc (vỉ dụ cho vè» địa phương sản xuất, tham. 
gia công tác ở xẫ...) do cảc cơ quan Nhà nước 
cấp; • . ’ .

+ Lệnh bắt giam của cợ quan công an, tư phảp.
2. Đổi vởi nội bộ các cơ quan Nhà nước và các 

đoàn thê từ cấp huyện trở lên, cảc loại giấy tờ sau 
đây có giá trị chửng nhận di chuyên hẳn:

+\ Giấy đièu động, thuyêri chuyễn công tảc, giấy 
thôi trả lương do cảc cỡ quan hành chinh, quân 
sự, xí nghiệp, công trường, nông, iàm trường, đoàn 
thế cấp.

Tãt cả các loại giấy tờ khác, ngoài các loại giẩy 
tờ đã quy định trên đây, dèu khổng cỏ giả trị chửng 
nhận di chuyên hỗn. .

Nguyêntẵc 3 » ' • ’í. -i . l

«Cốc nhân khầu rời khỏi chỗ ở' cũ trước mổc 
thòi gian đăng ký, nếu không cỏ giấy chứng nhận 
di chuyên hẳn hoặc không rõ đi đầu thì tính từ ngày 
người đỏ rời chỗ ở cu ra đi đến mốc thời gian 
đăng kỷ, nếu chưa đủ 6 tháng thỉ đăng kỷ tại nơi 
cư tói cũ, hếu đã quá 6 tháng thì đăng ký tại hơi 
cư trú mởi».

— Nguyên tắc nàỹ lẩy mốc 6 thảng kẽ từ mốc 
thời gian đăng ký trở vè 'trước kết hợp vởi việc xẻt 
tinh chất cư trú là thường xuyên hay tạm thời đẽ 
xác định nơi cư trủ thường xuyên cua nhận khầu.

Sở dĩ phải lấy mốc 6 tháng vi nếu lấy thời gian 
quá ngắn (vi dụ vài ba tháng) biến động của nhàn 
khấu càng nhièu, việc tính nhân khâu thường trú 
càng phức tạp, đống thờỉ ý nghĩa «thường trủ » đối 
vởi từng địa phương cũng it tảc dụng. ,

Muốn tỉnh được chỉnh xảc mốc 6 thảng, đòi hỏi 
bân thân người được đăng ký và cảc người khác cỏ 
liên quan kê khai đăng kỷ cho người đỏ, tạt nợi ở 
cũ và tại nơi ở mởỉ phải nhớ r6 và -thống nhất < 
ngày thảng rời khỏi gia đình (gổc) nơi thường trú 1 
cũ (cở thề tinh từ làn rời khôi gia đinh lăn đầu tiên 
hoặc là lần cuổi cùng tùy từng trường hợp cụ thê).

Đẽ bớt phức tạp, nay thống nhất tinh mốc 6 
thảng theo cảch sau đầy: nhân khầu nào đã rời gia 
đinh (gốc) ra đi từ tháng 8-1959 trở vè trước (tức ■ 
là từ thảng 7 năm Kỷ hợi)‘thì coi là nhân khằu đỏ 
đã đi quả 6 thảng, .nơi nhân khầu đó cư trủ cũ <■ 
không đăng kỷ nữa.

Dưới đầy nêu lên một số trưởng hợp thường gặp 
và cần tỉnh theo mốc 6 tháng:

—<. Nhốn khầu thoát ly cơ sở nông thổn đi ờ thuê, 
đi làm phụ động, tạm tuyên, công nhật, làm khoản .. ‘ 
ở cảc cơ quan, công trường, xi nghiệp quốc doanh, 
ờ cảc công nồng trường quân đội.

— Những nhân khẫu đi đâu không rộ; những 
hliân khầu tuy cỏ nơi ở gổc (khổng phải nhân khằu 
cơ nhỡ, vô gia gia cư) nhưng thường xuyên đi nay 
đây mai đó không cỏ đủ giấy tờ chửng nhận di 
chuyên hợp lệ
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— Những nhân khằu đi học hoặc dạy học cảc 
lớp :dái hạn trên 6 tháng Ịf xa gia đinù, nơi cư trú 
gốc cG-:

/ • ■ + Nếu thường trú tại trường thì đăng ký tại
. trường;

+ Nếu ở trọ ờ ngoài trường thì đăng kỷ tại noi 
ố trọ. »

Nguyên tẳc 4:
« Nhâri khẳu không cỏ nơi cư trú nhẩt định, trong 

thời gian tiến hành đăng ký, nếu cỏ mặt tại đâu 
thì đăng kỷ là nhân khâu thường trú tại đấy ».

Vận dọng nguyên tắc này đẽ tinh nhân khẫu 
thường trií khi gặp những trường hựp rihân khầu 

' không chĩ rõ được nơi thưởng trú của mình. Vỉ dụ :
— Nhân khẫu cơ nhỡ, vô gia cư, không còn bà 

con thốn thuộc, khổng cỏ nhà ĩr nhẩt đinh, lang 
thang nay đây mai đó...

• Đổi vởi các loại nhân khàu này, trong thởi gian 
đăng'kỷ, họ cỏ mặt ở đâu thì đăng kỷ tại đỏ và sau 
khi đăng ký xong, cấp giấy chửng nhận đã đăng kỷ 
cho họ.

Ngoài 4 nguyên tắc chỉnh nổi trên, còn phải thi 
hành một số biên pháp rất cồn thiết và rất quan 

Ể. 'v trọng đê đè phòng đăng ký trùng hoặc bỏ sỏt nhân 
khằu nhơ sau:

1. Cần phải lảm thật tốt công tảc chn&n bị:
— Tỉch cực đẫy mạnh công tác hộ khầu của công 

an đãng tiến hành đê tạo đièu kiện cho công tảc 
địèu tra dân số tiến hành thuận lợi, trong đổ đáng 
chú ý nhất là vấn đề lập danh sách chủ hộ (và nhân 

, khâu) và vấn dế giấy tờ chứng nhận di chuyên trong 
nhân dân.

— Khi lập danh sách địa diêm dân cư, chủ hộ, 
cần chú ỷ đi sầu nghiên cứu phát hiện những trường 
hợp hộ, nhân khấu nhập nhằng, khỏ khăm., đê cỏ 
biên phốp giải quyết kịp thời.

— Ngay ờ bước chuSn bị, cốc cấp, cảc địa 
phương, cảc ngành, cảc cơ quan công, nông trường, 
xi Jighiệp... cần cỏ sự liên hệ chặt chẽ, bàn giao, 
phân công đăng ký giữa nhau cho cụ thế, dứt khoảt 

■>, đổi vói từng đơn vị đăng ký cững như đối với từng 
nhân khấu phải đăng kỷ.

2. Trong thời gian tién hành đăng kỷ, nếũ.gặp 
những trường hựp nhập nhẵng, khố xảc địnhdứt 
khoảt (còn nghi ngại) thì đơn vị, địa phưo'Dg... nơi 
đăng kỷ nhản khầu đang cư trú, đau khi đăng kỷ

r " xong, cồn trực tiếp thông báo (đã có mẫu in sẵn) 
, thẳng cho địa phương cỏ liên quan biết đễ khỏi 

dăng kỷ trùng. Việc gửi*  thông bảo nên làm trưởc 
mốc thời gian dăng kỷ càng sớm câng tốt.

Vận dọng các nguyên tóc trên đề xâc định *■.  
nhân khấu thường trú trong cảc hộ tập thè • 
(cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông, lAm 
trường...) như thế nào? ,

Đối vởi cản bộ, công nhân viên... trong bộ máy 1 
Nhà nơởc khổng phân biệt ở trong biên chế hay 
nịỊoài biên chế, không cần phân biệt nơi nào trà ' 
'lương, khi xảc định nhâu khau thường trủ, phải vận 
dụng đủ cảc nguyên tắc đã nói ở trên; và tẩt cả 
những nhân khầú ấy đèu phải được đăng ký tại nơi 
ở, chư không phải đăng ký ờ nơi làm việc. (Tức là 
nếu ơ trong hộ tập thê thi đăng kỷ theo hộ tập thê, ■ 
ĩĩếu ở ngoài thì đăng kỷ theo hộ thông thường ở 
ngoài). Trong các đơn vị sản xúất cũng đăng ký theo 
nơi ở, khổng đưực đăng ký theo tồ chức sản xuất.

Nhưng cần chii ý những diêm chính sau đây;
1. Đề phòng đăng kỷ trùng hoặc bỏ sỏt những 

nhân khau mởi vào biên chế, những nhân khấu làm 
việc phụ động, tạm tuyễn, làm khoán, hợp đòng, 
những nhân khấu gia thuộc của cán bộ cổng nhân 
viẽn (và những người ở nhờ) ở chung trong hộ tập 
thê chưa đến 6 thảng tinh từ mốc thơi gian trở vè 
trước và không cỏ giấy tờ chửng nhận• di chuyền 
họp lệ.

2. Cần có sự liên hệ chặt chẽ bàn giao, phân cổng 
đăng kỷ cụ thể giữa trung ương với các địa phương, " 
giữa các ngành truụg ương vởi cảc đơn vị cơ sở, 
giữa cảc đơn vị cơ sờ của cậc ngành (cảc Bộ) VỚI

• các địa phương... từng đơn vị và số ngựời phẳi đãng, 
ký cho dứt khoảt ngay trong thời gian chuần bị và 
tranh thủ làm xong trước ngày 15-2-1960. Cồn dặc 
biệt chủ ỷ đến cảc đơn vị rìhỏ làm công tảc lưu động 
nhơ cảc tố, các đội sửa đường, thăm dò địa chất, 
khảo sảt rừng, cảc đội y tế lựu động v.v...

CỊch gí ải qnyểt đối với một sổ trưởng hợp cụ 
thỉ thưởng gặp ở cảc hộ tập thề.

1. Nhân viên thuộc ba, bốn cơ quan ở chung một 
nhà (tập thê) thi.đăng ký theo hệ thống tồ chức 
riêng từng cơ quan đẽ dễ kịẽm tra đội chiếu.

2. Trường hợp cán bộ, công nhân viên khổng ở 
với gia đình và cũng không .thường xuyên ở trong 
một dơn vị hộ tập thê nào ca, như thường xuỳên đi z 
công tảc lưu động, thỉnh thoảng mới vẽ cơ quán (có 
khi đi công tác ơ trong rừng nêng lẻ, nay đây mai 
đỏ, địa phương sờ tại không biết) thi ‘đo Phòng tồ 
chức cản bộ hoặc nhân sự Cua đơn vị quân lỷ hiện 
đang trực tiếp trả lươúg phụ trạch kê khai đẽ đăng
ký vào hộ cơ quan quẫn lỷ hộ. •

3. Hai vự chồng cùng là cản bộ, cồng nhân viên 
it hai cơ quan khảc nhau, nhưng'Cùng ồn ở chung ở 
một hộ tập thê CƠ quan (của chồng hay vợ) thì cũng 
đăng ký tại. hộ tập thế cơ quan... mà cả hai vợ 
chồng Cùng ở chung (phiếu A). Gọi là ăn ố chung ở 
đây là ăn, ờ thường xuyên hàng ngày và khổng kê 

.các trường hợp hai vợ chồng ở hai nơi, chỉ vè gặp •
nhau ngàỵ chú nhật và ngày lễ. ,
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.• 4. Những ưẽ em ở vườn trẻ, trại trê quốc lập và
Trọc sinh ở ký túc xá : z

+ Nếu cư trú thường xuyên (ẹhĩ ngày nghĩ, ngày 
lễ bố mẹ mởi đón nhận vẽ nhà) ợ vươn tre, trạitre 
«hay ờ kỷ túc xá thì đăng ký tại vườn trẽ, trại trẻ 
hay ký túc, xả.

’ + Nếu chĩ ở theo cảch « sảng giri tối nhận về » thỉ
' đăng kỷ theọ nơị cư trú thưởng xuyên của người 

đang trực tiếp nuôi:
5. Trên phạm vi cảc đất đai do cảc xi nghiệp, 

hầm mỏ công trưởng... quản lỷ, nếu có thường dẩn 
căt nhà cữa ở nhờ thi đơn vị trực tiếp quàn lý đất 
đai đó — nếu được phân công phụ trách — phải tồ 
chức dăng kỹ các nhân khấu đó và gửi phiếu đăng 
kỷ ra Bàn điều tra dân số sở tại đế tong hợp chung 
vào dân số thường trú ở địa phương đổ. Trưởng 
hợp 'này thường gặp ờ các đẩt mỏ, nhà ga, công 
trường xây dựng...

6. Nhân khầu làm phụ động, tạm tuyên, công nhật, 
làm khoản ở công trường mà tự ý bỏ việc đi nơi 
khảc, thi cồng trường không đăng ký, vi đăng kỷ thi 
dễ trùng, hơn nữa công trường, nói chung, khổng' 
nắm được lý lịch của họ, không quẫn lỷ họ được 
chặt chẽ như công nhân viên trong biên chế.1

Tiểt 5 : Tiết này được đề ra đê giải quyết một sổ 
trường hợp khỏ xác định nơi cư trú thưởng xụyên. 
Vi dụ : * ‘ w ~

— Chồng cỏ nhiẽu vợ, lủc ở vởi vợ này, lúc ố với 
vự khác, hoặc vi lý do nào đó ở linh tinh nhiều nơi.

' — Vợ bộ đội hoặc cán bộ... công tảc xa gia đinh,
lúc nào chồng về thì ở nhà vởi chồng, chồng đi thì 
lại VỄ ợ với bố mẹ đẻ...

Trong một số trường hợp cả biệt như trên, vi 
không thê giải.quyết theo một nguyên tắc nào cả, 
nẻn phải lấy nơi đăng ký hộ khẫu tinh thuế nông 
nghiệp hoặc bàu cử Hội đồng nhân dân làm căn cư 
đê xác định nơi cư trú thường xuyên và thông bảo 
trong cầc trường 11Ọ’P xét cần thiếj. z Ị

Tiết 6 : Tiết này chĩ áp dụng cho cảc nhân khầu 
khổng đăng ký hộ khấu, không được tỉnh thuế nông 
nghiệp, hoặc không bầu cử, Hội đồng nhân dán ơ 
một nơi nhất định.

về đíèu 7«

ĐĂNG KÝ CẢC NHÂN KHÂU cư TRỦ 
HOẶC CÔ NGHỀ NGHIỆP TRÊN MẶT Nựởc

VỀđiÈuó:

ĐẶNG KÝ CÁC LOẠI NHẴN KHẤU khấc

Trong điêu tíày, các tiết 1 và 4 đS rõ nghĩá, chĩ 
cồn giải thích thêm cảc tiết 2, 3, 5 và 6. .

Tiết 2 : Thường dân nẳm ờ cảc bệnh viện : trong 
đầy bao gồm cả nhân viên Nhà nước. Nếu là nhân 
khau khổng có nợi thường trủ (đứt gổc), hoặc có 
nơi thường trú nhưng đã nằm ờ bệnh Viện trên 6 

'thảng kế từ mốc thời gian trồ vè trước thì đăng ký 
tại bệnh viện. •. '

Trê em sinh tại các bệnh viện : gặp trường hựp 
bố Và mẹ ở 2 nơi khâc nhau thì lấy nơi cự tru cua 
mẹ làm căn cử đễ đăng kỷ trê mời sinh ở bênh viện. 
Đối với nhân khẫu sinh ở bệnh viện quả xa gia đình, 
đê bảo đảm thời hạn đăng ký, gia đình nhân khằu đỏ 
cằn tranh thủ di thăn^ioi tình hỉnh ở bệnh viện, 
đông thời bệnh viện cũng có trách nhiệm bảo tin 
cho giạ đinh nhân khằu đỏ biết càng sớm càng tốt.

Tiềt 3 .- Cjoi là « tạm giam » nhưng nhân kbẫu dã 
cở lệnh bắt giam của cơ quan tư phảp, cơ quan công 
an. Cồn « tạm giữ » là chỉ kê- những trường hợp phạt 
yi cảnh, tạm giư đê tra cửu... chưa CÓ lệnh bắt giam.

' Nếu chưa có lệnh bắt giam của cảc cơ quan cỏ thẫm 
quyèn như trên, thì đăng ký tại nơỉ nhân khầu cư 
trú trước .khi bị tạm giữ. Cơ quan tạm giữ cỏ nhiêiủ 
vụ thu thập đù tài liệu vè dân sổ đễ gin cho ủy ban 
Hành chinh nơi nhân khầu đỏ cư trú trước khi bị 
tạm giữ. Tốt nhất là đảm bẫo thi hành đúng luật ' 
pháp, tạm giữ không được quả 1 ngày, quả hạn đó 
'till phải CÓ đủ lệnh bắt giam nếu cần thiết, vẩ nếu- 
không.thì phải thậ ngay.

Ờ đây, ý chỉnh cần nắm vững là :
— Tất cả cốc loại thuyên bè đễu lẩy « bên gốc » '

làm căn cử đễ dăng kỹ. Bến. gốc ở đây còn có 
nghĩa là «xã gốc» củạ những nhân khẫu làin ăn, 
sinh sống trên mặt nước hoặc có hay không có nơi 
cư trú thường xuyên trên bộ, nhưng chịu sự quẵn lý 
về mặt hành chỉnh của ủy ban Hành chính cấp xã, 
thị trấn, thị xã (như làm nghĩa vụ công dốn, bau cử 
ứng cử, lồy giẫy thòng hành v.v... ở một nơi nhất

1 định nào đỏ).
— Đối với loại nhân khầu này, khi xảc định nhân 

khằu thường trú chủ yếu vận dụng cảc nguyên tắc 1 
và 4 trong điều 5 của Bản quy định đăng ký nhân khầu.

Chi tiết vè quy định đăng kỹ, vè kế hoạch tô chức 
đăng ký: xem bản kế hoạch bô sung riêng vễ việc 
đăng kỷ cảc loại nhân kliẫii cư trú, làm ăn, sinh sổng 
trên thuyên bè, nhà bè.

Về các điều 8, 9, 10, 11 và 12 
(không có gì phậi giải thich thêm)

Sạu đâý hướng đỉn thêm cách giải quyểt một 
Bổ trường hợp ngoại lệ thường gặp:

í. Đăng kỷ ở vùng biên giởi,rgiới tuyển: Sẽ cỏ 
hưởng đẫn riéng đối với các địa phương cỏ 
liên quan.

2. Nhân khấu đến ở nơi cư trú mỏi chưa đến 6 
thảng, đã được chính quýền nơi cư trú mói công 
nhận là nhân khầu chính thức, mặc dầu khổng có

f

■5
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giấy tờ chứng nhận đi chuyên cũa chỉnh quyển nơi 
cư trú cũ: ở đây cần chủ ỷ là không căn cứ vảo sự 
công nhận nhàn khỉìu chính thức của chinh quỳên 
nơi cừ trú mới, mà phải căn cứ vào giấy tờ chửng 
nhận di chuyên cua địa phương nơi cữ trú cũ đe 
xảc định nhân khầu thường trú (trường hợp này 
phải giải quyết theo nguyên tắc 3).

3. Nhân khằu mới vè ở nhà chồng (đi lấy chồng) 
hoặc mới về ở nhà vợ (đi ở rê) trước mốc thời gian 
dăng kỷ, mặc dău chưa cỏ giấy chửng nhận di chuyên 
hẳn, vẫn đãng ký theo nơi họ hiện đang cư trú (tức 

-là dăng ký theo nhà chồng hoặc nhà vợ).
4. cẵ gia đinh tự động rời chỗ ờ cfi đến cư trd 

một nơi khốc trưởc « mốc thợi gian đăng ký > thì 
đăng ký tại nơi họ mởi đến cư trú (trường hợp này 
thường gặp ở cốc Vùng miễn núi).

5. Nhân khầu rời chỗ ở chinh thửc đi nơi khác 
z.. giốp trước và sau mốc thời gian đăng kỷ (nhập

nhằng): nơi cũ chưa đăng.ký thi nơi mói phải đăng 
ký ngáy trong thời gian đăng kỷ, hoặc đăng kỷ hô 
sũng nếu đã đăng kỷ xong; trường họp cả biệt đi 
giữà đường vì lý do nào đỏ (như ốm đau, ờ lạì 
thăm bà con dọc đường v.v...) không thê đến kịp' 
nơi ở mới trong thời gian đông ký hoặc dăng ký bô 
sung thì đăng kỷ nơi ở lại« dọc đường đê khỏi sót 
và sau khi đăng ký xong cấp giấy chửng nhận đã 
đăng kỷ cho họ.

6. Các trẻ em lủc ờ vởi bổ, lủc ỏ' vởỉ mẹ...(khổng 
kê các trường hợp cảc trẻ em đã cỏ nơi cư tru 
thường xuyên, chĩ lâu lâu mới đi choi thăm bố 
hoặc mẹ ở xa nơi cư trú thường xuyên) : trong thời 
gian tiên hành đăng kỷ, trẻ em đỏ ở đàu thi đăng

-ký ờ đó.

VỀ CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẴ 
. ĐĂNG KÝ, GỬI THÔNG BẢO ĐẪ ĐĂNG KỶ 

> VÀ ĐĂNG KỶ BÒ SUNG

■* 1. Vfe gíăy chửng nbận đa đ&ng kỷ.

Giấy này Trung ương đã cỏ in sẵn gửi cảc địa 
phựơiĩg dùng dề cấp cho những nhân khấu khổng 
cỏ nơi cư tru nhỗt định như những ntiân khầu đi 
làm việc lưu động, những nhân khau lưu manh,.cơ 
nhỡ di lang thang nay đây mai đó... sau khỉ đã 
đăng kỷ xong nhầm đâm bảo khổng bỏ sót nhân 
kliẫu, khổng tính nhân khằu nào hai lần.

Giấy chứng nhận đã đăng ký do ủy'ban Hành 
chính x5, cơ sờ cấp và chĩ cỏ giả trị trong thời gian 
đăng kỷ và dăng ký bô sung tức là từ 1-3 .đến 
15-3-1960 hết hạn.

2. Vfe ch« độ thông bảo đa đăng kỷ.
-—-Trong tíít cà mọi trường hợp đăng ký nhân 

khằu chưa được cỏ đâm bào đầy đủ chính xác thi 
cần thông báo kịp thời càng sớm cling tốt cho cẩp 
hành díình cơ sở nơi cư trú cũ-của nhân khíìuhữii -J
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quan đá rõ đề thổng nhỗt đống ký, khỡng bỏ sót, 
tính trùng một nhân khSu nào.

' — Nguyên tắc là ủy bãn Hành chỉnh xã, đơn vị 
cơ sở nơi đống kỷ nhân khấu đang cư trú cỏ trách 
nhiệm gửi thông bảo thẳng (khổng phải qua cẵp 
huyện...) chò ủy ban Hành chinh xa, đơn vị cơ sở' 
có liên qtian, và thống nhất là ủy bán Hành chinh 
xẵ, đơn vị cơ sở, nơi nhận được thông bảo phải 
gạc bỗ nhân khều nói trên nếu đã đăng kỷ ròi, 
không phải xẻt lại trưởng họp nơi thông bảo đã 
đăng kỷ đủng hay sai.

3. Về việc đ&ng ký bồ sung.
Thời gian đăng ký bô sung thống nhất trong toàn 

miên Bắc đến 9 giờ tối ngày 15-3-196Ọ hết hạn.
!É- . . ' '. ' ... ■

Trong cuộc điêu tra dân số, yêu cầu trọng tám 
cao nhất là không tinh trùng hoặc bỏ sót nhân 

.khấu, đảm bảo thu thập số liệu chinh >xảc nhất vễ 
tông số nhân khầu. Thực tế tinh hình biến động về 
nhân khấu, nhất là trong vấn đễ biển động vẽ dỉ 
chuyến trong xã hội, cỏ rẩt nhiễu trạng thái khác 
nhau rất phức tạp. Chủng ta khổng thê và cũng 
khổng có thê cỏ một bản quy định hay giải thích 
quy định nào ghi được đủ mọi trưởng hộp cụ thê 
vè tinh hình biến động ẩy được, mà chĩ có thê căn 
cử Vào'những biến động cỏ tính chất phô biến thê 
hiên được tuyệt đại bộ phận trong tình .bình chung 
nêu lên thành những nguyên tắc và quy định ốy, cản 
bộ trong khi dăng ký, nhốt là khi gặp nhưng trường 
hộp cụ thê phức tạp, cỏ khi cả biệt nữa, phái cá ý 
thưc điều tra thật kỹ, tìm hiếu sâu đề ốp dụng chõ 
đúng vào tùng trường hợp cụ thế. ~

Ngáy 15 tháng í nSm 1ỉ'6ữ'
T. M. Ban Chỉ đạo điều tra dân số trung ương 

Bộ truing Thủ tưởng phỉi
- Trưởng ban chỉ đạo điỉữ tra dán t8

trung ương
ó NGUYỄN KHANG

CHỈ THỊ 8Á 29-VP/DS ngày 18-1-1960 vì 
kế hoạch điều tra dân số năm 1960. -

Kỉnh gửi: Các ủy ban Hành chính các khu, 
thành phô, tỉnh.
Các Bộ, các đoàn thỉ trung ương.
t 1 ■

°Kế hoạch tiến hành đièu tra dân số toàn miền 
Bấc theo mốc thời gian 0 giờ ngày 2 -10 -1959 đã 
được ban hành theo Thông tư số 297-TTg ngày 12- 
8-1959 vầ thông tư số- 337-TTg ngày 12-9-1959 của« 
Thủ tứởng Chính phũ, sau vì xét thẩy trong thời 
gian trêh, cần tập trung lãnh đạo và lực lượng đê 
lòm tốt công tác vận động đỗi công, hợp tốc làm cơ
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•’.sờ thúc dẫy sản xuất vụ mùa 1959 và chuầnbị tích 
• cực cho vụ. sân xuẩt Đông Xuân 1959 — I960, ThẠ 

tưởng Chính phủ đã cỏ thông tư sổ 343-TTg ngày 
24-9-1959 quyết định tạm hoãn cồng tảc điỄu tra 

•dân số tởi đàu năm 1960.
, ' Nay căn cứ vào thông tư số 021 - TTg ngày 14-1- 

1960 của Thủ tưởng Chính phũ vè mốc thời gian 
đăng kỹ nhân khấu năm 1960 và đê phù hợp với 
tinh hình mới, Ban chĩ đạo diều tra dàn số trung 
ương ban hành chĩ thị này đẽ hưởng dẫn kế hoạch 
thống nhất thi hành các thông tư, chĩ thị và nghị 
quyết của Chỉnh phũ về văn. đề điềụ tra dân số.

I. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH 
CỒA CUỘC ĐIỀU TRA DẲN SÓ

•Tỉr ngày hôạ bình được lập lại, công tảc quản lỷ 
Nhà nước và Công' tác kế hoạch hỏa nên kinh tế 
quốc dân đòi hỏi phải cỏ những tài liệu thõng kê cơ 
bản VỄ dân sổ toàn miễn Bắc.

Nhưng những tài ỉỉệu thống kê dân số của thực 
dân Pháp trước dây .hầu như không cố. Trải qua 15 
nain chiên tranh và nhất là qua 5 năm hòa bỉnh 
khôi phục và phát triên kinh tế và văn hỏa, tính 
hình dân sổ miền Bắc nước ta đẵ có nhiễu, thay dồi.; 
Mẩy năm nay, do nhu cầu. công tác, một số ngành 
cộng an, thương nghiệp, nội chính, v.v... đẵ cỏ tiến 
hành dăng kỷ dân số. Những số liệu VỄ dân số do 
cảc ngành ấy diễu tra dã cỏ một tảc dụng nhất định, 
nhưng không toàn diện và thiếu chỉnh xác. Hiện nay, 

‘ chúng ta rẩt cần nhưng tài liệu cơ bản vè tiụh hình 
dân số như: tồng số nhân khấu chia theó nam, nữ, 
dân tộc, chia theo các độ tuòi, chia theo trình độ 
văn hoa, tinh hỉnh phân phối sức lao dộng trong cãệ 
ngành, nghè chủ yếu của nễn kinh tế quốc dân..., 
nhưng không một cơ quan nào, một địa phương nào 
có the cụng cẩp được những tải liệu ẩy một cách 
đầy đủ và chinh xác.

Vi vậy Hội đòng Chỉnh phù trong phiên họp ngày 
29-4-1959 đã quyết định tiến hành diễu tra. dàn sổ 
toàn miẽn Bắc dễ thu thập những tài liệu cơ bản 
đảng tin cậy vè tình hình dân số đê thỏa mẵn nhu 
cồu quản lỹ- Nhà nưởc và nhu cầu lập kế hoạch phảt 
triền kinh tế và yăn hóa, kế hoạch giảo dục phô cập, 
cũng như đề cung cấp những tài liệu làm căn cử 
cho việc thực hiện bầu củ Quốc hội trong 6 tháng 
đàu năm I960. '

Những*tài  liệu điều tra dân số còn giúp cho việc 
kiềm tra sự thực hiện một số chỉnh sảch và cổng tảc 
lớn*  của Đẳng và Chỉnh, phủ, như chỉnh sách bỉnh 
đẳng giũa cảc dân' tộc, giữa nam và nữ, cổng tác 
thanh toản nạn mù chó*,  cổng tảc bảo vệ sức khỏe, 
tình hình cổng ăn việc làm cua các tầng lóp nhân 
dãn, v.v... đồng thời trong quả trinh tiến hành điSu 
tra, chủng ta sễ đến từng nhà người dân, do đó mà 
dảnh giả được sảt và thực tế hơn bao giờ hết phong 
/rào và trinh độ sinh hoạt của nhân dâu ta.

c Chúng- tà cần thấy rõ ý nghĩa và mục đỉch lớn lao 
của cuộc điều tra dân số, cần thấy hết tỉnh chỗt 
phửotỊp yà khò khăn của nó. Do tĩnh hình dân sổ 

di động rẩt phức tạp, nền phẵi đăng ký dân sổ trong 
một thqi gian ngắn và thống nhất trẻn toàn miẽn 
Bắc thi mới thu thập được tài liệu đáng tin cậy; đo 
đó trinh độ t& chức phải cao, lực lượng cản bộ huy 
động phẵi lởn, đồng thời công tác này cũng đòi hỏi 
phải chi tiêu một số tiền khả lởn. Điểu tra đản số lại 
động chạm đến mọi ngưòi dân, nên tư tưởng quần 
chủng cỏ thề biển diễn khả phức tạp; mặt khảckẽ dịch 
sẽ tỉm cách xuyên tạc, phá hoại cuộc điều tra dân số, 
cho nên đièu tra dân số là một cuộc uộn động chinh 
trị rộng lớn, cần phải rất coi trọng cồng tốc tuyén 
truyèn, giải thỉch đễ mọi người tự nguyện, tự giác 
ủng hộ cuộc dièu tra, đập tan mọi luận điệu xuyên 
tạc và mưu mổ phá hoại cỏa kẻ địch.

Vì tinh chất và quy mô của cuộc điều tra dân sổ 
nhừ thế, cho nên Hội nghị Thường vụ Hội đồng 
Chỉnh phủ đã quyết định ià trong một thời gian 
nhất định, công tảẽ điỄu tra dân sổ là công tác trung 
tâm đột xuất cua toàn miễn Bắc, do ủy ban Hành <. 
chỉnh cảc cấp trực tiếp*  chĩ đạo. Cần khắc phục 
những nhận thức sai lầm như coi thường diễu tra 
dân số, cho.rẳng khổng cằn diễu tra cíịng có số liệu 
đồy đủ, cho rằng điều tra dân số chỉ là cổng tac 
nghiệp vụ đơn thuăn, v.v... Cần nhận rõ vị tri củạ 
cổng tác này đề tỉch cực chuần bị tăng cường lãnh 
đạo7 tập trung lực lượng, đảm bậo cho cuộc điễù 
tra dân số làm được tốt, nhanh, gọn.

II. PHẠM VI, »ỔI TƯỢNG ĐIỀU TRA

Sẽtiến hành đărig kỹ tẩt câ cảc nhần khằu Việt 
nam cư trú trên lẵnh thS toàn miền Bẳc vố ngoại - 
kiêu cư trú thựờng xuyên ở miễn Bắc nữởc ta. ♦

Quân đội nhân dân và công an nhân dân sỗ dó 
Bộ Qùốc phòng và Bộ Công an phụ trảch đăng ký. , 
Cản bộ, nhân viên người nước ngoài của cơ quan 
ngoại giao và các cơ quan khác cua nước ngoài -ở 
nước tá, cảc chuyên gia nưởc bạn, Việt kỉẽu và cán 
bộ, nhản viên .các cơ qụan của nưởc ta ồ nước 
ngoài, sẽ điếu tra theo kế hoạch riêng, do cảc ngành 
hưu quan phụ trách.

III. LOẠI NHÂN KtìẦU ĐIỀU TRA ?
Ở toàn miSn Bắc, đẽu thống nhất đăng kỷ nhân' 

khSu «thưởng trú». Nhân khấu «thưởng trú» lả 
nhân khSu cỏ một địa diêm cư trủ thường xuyên 
nhấf định. Mỗi nhân khẫu chỉ được dăng kỳ ở một 
nơi. (Xem chi tiết trong bẳn « Quy định về đăng kỷ 
nhân khSu » kèm theó).

IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

A. Nội dung điều tra, gòm các chỉ tiền tòng 
hợp chỉnh san đây s

1. Tồng số nhốn khẫu.-
2. Nhân khầu chia thẻo địa phương.
3. Nhân khấu chia theo thành thị và nống thổn.
4. Nhân khâu chia theo nam, nữ.
5. Nhốn khSu chia theo dân tộc.
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6. Nhân khau chia theo tuồi.
7. Nhân khầu chia theo trình độ vốn hỏa.
8. Nhân khẫu lao động trong cảc ngành kinh tế

quốc dân. . ■ ■ . . ■'

?

U'..

« B. Đ8 thng hợp đvực cảo chỉ tiêu trêu, phải 
đãng .kỷ theo cảc mục sau đây»*

1. Họ vả tên.
2. Quan hệ vởi chủ hộ.
3. Nam nữ.
4. Dàn tộc.
5. Tuồi.
0. Văn hởa.

Nghề nghiệp.

c. Ý nghĩa và tác dụng của .từng chỉ tiêu : '

1. Tòng số nhân kỉĩàu: _ ■ -
ẻè phục vụ cho việc quản lý Nhà nưởc, cũng tìhư 

việc xây dựng kế hoạch toàn miỄn Bẳc, cần phải 
nấm được tông số nhân khầu chinh xảc trong toàn 
miễn Bắc. Đay là chĩ tiêu đằu tiên quan trọng nhất 

. cùa cuộc diêu trá dân số phải đảm bảo trình độ 
chỉnh xảc cao nhất.

. 2. Nhần khiu chia Iheo địa phương:
Nhàn khầu thường trú chia theo địa phương dùng 

làm căn cử đễ nghiên cứu các phương sách và lập kế 
hoạch về mộị mặt cỏ quan hệ mật thiết. tới dời 
sốiig của nhân dàn mỗi địa phương, như kế hoạch 
sàn xuất, nhà ờ, giao thông vận tải, màng lưới 
thương nghiệp, trưởng lù?c, y viện v.v... và dùng 
đẽ tinh mạt độ dân số cịía từng địa phương.

3. Phán chia theo thành-thị và nông thôn:
Việc phân biệt nhân khầu thành thị và nông thôn 

cỏ một 3’ nghĩa quan trọng. Nỏ phản ánh mức độ 
phảttriễn kinh tẽ và trinh, độ phát triền công nghiệp 
cùa một nưởc, vì nẽn kỉnh tế càng phát triẽn trình 
độ cõng nghiệp hỏa càng cao thi nhân khẫu thành 
-thị tất nhiên càng tăng lên.

Cặn cử vào số lượng nhân khằu thành thị và 
nông thôn, chúng ta nghiên cửu các phương sảch 
vả kế hoạch nhục vụ thành thị và nông thôn khác 
nhau do điểu kiện kinh tẽ và sinh hoạt cùa nhân 
dàn thành thị và nòng thôn khảc nhau,’nhu cầu VỄ 
mặt cung 'Cấp hàng hóa cũng như sự nghiệp công 
cộng dẽu cỏ khác. nhau. . ,

- 4. Nhân khau chia theo nam nữ:.
Chỉ tiéu nam, nữ đơn giản, nhưng rất cần thiết 

-cho việc nghiên cứu vễ mọi mặt chinh trị, kinh tế, 
vìín hỏa, xã hội. Chỉ tièu này kết hợp với các chì 
tidu khảc như kết hợp với«tuối» đế nghiên cửu 
tinh hình phát triền nhản kliSu, kết hợp với chỉ tiêu 
văn hỏa phân ảnh lên trinh dộ văn hỏa '£Ửa từng 
giởi; hay tông hợp chỉ tiêu nữ giới kết họp với 
nghễ nghiệp, phản ánh lén tình. hĩnh phụ nữ tham
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gia trong các ngành kinh tế qúốc dân, kết hựp nhưng 
chỉ tiêu đõ, tải liệu" tông hợp sê giúp ta nghiên 
cửu việc thực hiện chính sách bỉnh đẳng nam, nữ.

5. Phân chia theo dân tộc :
> Chì tiêu này CÓ một 5r nghĩa to lởn vè chỉnh trị, 

nó phản ảnh lèn đặc diêm vê thành phần dân tộc 
trong nước ta. Chì tiêu này kết hợp với các chỉ tiêu 
khác như kết hợp với các chĩ tiêu « văn hóa » « nghè 
nghiệp » đê nghiên cửu tình hình phát triền VỄ văn 
hỏa, kinh tế của từng dân tộc trong nước, đê kiêm 
tra tình hình thực hiện chính sảch dân tộc. Chỉ tiêu 
dân tộc kết hợp vởỉ chỉ tiêu nam, nữ và tuồi, nòi 
lên tình hình phát triền của từng dân tộc trong nưởc.

6. Nhún khỉìu chia theo tuồi :
Không có chì tiêụ này thì không thề đề ra được cốc 

biện pháp vẽ kinh tế, chỉnh trị, văn hỏa, xã hội... như 
phân phối lao động theo cảc ngành kinh tế quốc dân, 
huy động nhân lực, bầu cử Hội đồng' nhân dân và 
Quốc hội, mở trưòng, đào tạo cản bộ v.v... Việc 
chia dân số thèo từng độ tuồi cố tác đụng thực tế 
rất lởn vè mọi mặt và tùy theo nhu cầu cụ thê 
nghiên cứu mà chia theo cảc độ tuồi khảc 'nhau. Ví 
dụ : tir 1 đến 6 tuồi dùng dê nghiên cứu lập kế hoạch 
phảt triền nhà gửi trẽ -và vườn trẻ, từ 7 đến 1-7 
tuồi dùrig đế nghiên cứu việc phát triền giảo đục 
phồ thông phồ cập, tỡ 18 tuồi trờ lên, dùng đê xác 
định số cự tri bẵu cử, từ 16 đến 55 tuồi dối với 
nậm giới và đến 50 tuôi đối vởi nữ giới đẽ làm căn 
cử tỉnh kể hoạch nhân lực, v.v... Chỉ tiêu tuồi 
nghiên cứu riêng.biệt đẩ có nhiễu tác dụng như trên, 
nếu kết hợp với các chỉ tiêu khốc như nam, nữ, 
dân tộc, văn hỏa, nghễ nghiệp, còn giúp ta nghiên ’ 
cửu nhiêu vấn đễ quan trọng khốc cua cảc ngành 
khác nhau.

7. Nhân khầu chia theo trinh độ văn hỏa;' .
Chĩ tiêu này nhằm mục đích xảc định rô sổ 

người biết chữ, mù chữ và trình độ học’thức của 
nhân dân theo từng lởp, từng cẩp giảo dục, từng 
giởì và từng dần tộc, đe làm. căn cư lập kế hoạch 
nâng cao trình độ giảo dục cũa nhân dân.

8. Nhân, khẵu lao động trong các ngành kinh
tê quổc dân : ■ ■ - . .

Tài liệu này cỏ ý nghĩa kinh tế quan trọng vè 
nhiễu mặt. Nỏ phan ảnh lên tình hình phảt trtèn 
kinh tế quốc dân. Tài liệu này giúp chúng ta nghiên 
cưu tình, hình phân chia nhân lực trong các nghê, 
ngành kinh tế quốc dâiì trong khu vực san xuẩt và 
khổng, sản xuẫt, số người chưa cỏ việc làm. và cả số 
người không làm việc, đế có kế hoạch phân phổi 
đào tạo cản bô, vồ lao động,' đièu chỉnh nhân lực, 
đê tô chức vả sử dụng lao dộng được hợp Ịỷ.
ó

Lấy 0 giờ ngày 1 thảng 3 năm 196Ơ, tửc là 0 giùs 
ngày'4 tháng 2 năm Canh tỷ là giờ thống nhất làm 
mốc dề tính sổ nhân khẫu trong toàn mièn Bắc.
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* . .Mốc thời gian là một điềm thời gian nhất định 
e được ẩn định làm căn cứ chung cho cả miền Bắc

dê thống nhất tỉnh tông số nhân khâu thường trú ơ 
khắp cảc địa -phương cho khỏi trùng và khỏi sỏt.

. . VI. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1. Phtrơng phảp đẵng ký:
Đổi vởi tỗt cả những »hạng mục đẵ nồi ở trên, 

khỉ dièu tra, đêu tiến hành điều tra toàn diện vả 
điều tra trực tiếp. Trong trường hợp khổng thè 
diỄu tra trực tiếp được thì mởi điêu tra gián tiếp.

ả) Điều tra toàn .diện là đăng ký tất cẫ mọi 
nhân khầu khổng được bỏ sót một người nào và 
đăng kỷ theo các hạng mục đã ghi trong phiếu đăng 
kỷ nhân khâu. Khổng một địa phương, cớ quạn hoặc 

\ .. . cấp nào được tự ỷ thay đôi các hạng mục trong 
phiếu đăng ký, làm ảnh hưởng đến cổng tác tông 
hợp chung của toàn bộ cuộc diều tra sau này. Mọi 
phương pháp điỄu tra khác như chọn mẫu diên 
bỉnh... đễu khổng đứợc áp dụng trong cuộc diễu 
fra này.

b) ĩìieu tra trực tiip : là cản bộ điều tra trực tiếp 
w gặp và hỏi từng chủ hộ họặc đại biêu của mỗi hộ, 

hoặc từng cả nhân trong hộ đễ đăng kỷ tất cẳ những 
nhàn khằu trong hộ đó.

Khi tồ chức đăng kỷ thỉ cãn cứ-vào, khả năng cản 
bộ diễu tra và tình hình địa ỉỷ, dân cư của địa 
phương mà áp dụng biện pbảp điều tra trực tiếp 
àưỏi những hình thức khác nhau;

Chung dổi với cảc địa phương cỏ đủ điều tra viên
♦ thi nên và cần ảp dụng cảch cản bộ điều tra trực 

tiếp đến -từng nhả đề trực tiếp hỏi và đăng ký. Đỏ 
là cảch tốt ìíhẩt dề bảo đảm mức độ chinh xảe 
cao nhất cho tài lĩệu diễu tra.

" e Đến trực tiếp từng nhà đế dăng ký, cản bộ diễu
• tra cổ diỄu kiện thuận tiện nhất đế trực tiếp hỏi, 

trực tiếp nghe, trực tiếp trổng thẩy từng người, qua
* đó có thê tim hiếu sâu được và phải hiện được 

những văn đè trùng, sổt vè nhân khầu, những sai. 
sót trong khỉ ké khai cảc hạng mục cần điẽu tra 
như vè tuồi, văn hỏa, v.v... Cán bộ dièu tra dến 
tận nhà thi dân không phải đi, đỡ phiền phức cho 
dân và trong mỗi hộ cũng có diêu kiện thuận lọi đê

í t giúp đỡ kê kha ỉ đưực tốt hơn.
Đối với một sổ vùng ở miên núi/rihư vùộg cao, 

r vùng giữa và một số vùng thẩp mà phong trào quần 
chủng còn yếu, thiếu cản bộ, trinh độ văn hóa còn 
quả thăp, địa lý quá rộng, dân cư quả phận tản, 
nếu không đủ- cản bộ diễu tra, khổng đủ thời gian 
đề đi đến tửng nhà thì cản bộ điệu tra tới từng 
xốm, bản triệu tập mấy chũ hộ ở gàn nhau trong 
xỏm, bản hờặc tửng chòm, xóm nhỏ năm bẫy nha 
một đỗ tiến hành đăng kỷ lần lượt ở cùng một chỗ. 
Trường hợp cỏ hộ ờ lê, hẽo lảnh xa các xóm bân 
như thường gặp ở vùng giữa (lưng chừng núi), cản \ 
,bộ điều tra không nên ốp đụng hình thửc trên inà 
càn CỐ gắng khắc phục khó khăn đề trực tiếp tới hộ 
mà đáng kỷ. . ' 1 . ; ? ;

■ . ... . ■ . ■ . • . I ■ ,

■ i ■' 0 . ■

' Cảch này tuy khổng CÓ đầy đỗ những thuận lợi 
như cảch đến từng nhà, nhưng vè căn bốn, vẫn là 
trực tiếp với chủ hộ hòặc đại biêu hộ,x nếu công 
tác tuyên truyèn, giáo’ dục vả chuần bị. làm đưực 
tốt thì vẫn bảo dam được mửc độ chỉnh xảc cua 
tài liệu đièu tra.

,• Khi áp dụng .cách này, căn trảnh tình trạng tập 
trung đông chu hộ cả chòm, xóm, thôn lởn, cản bộ 
diễu tra không đủ thời giàn đăng ký hết troiỉg một 
bú&i làm cho dân phải chờ đợi lâu gây trơ- ngại 
đến công việc làm ăn, sản xuẩt của dân và cản bộ 
đièu tra khổng hỏi được kỹ, đăng ký vội vàng dể ì 
ghi sai làm ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu 
điẽu tra.

Đối với cảc hộ tập thê (cơ quan, đoàn thê, cồng 
trường, nông, lâm trường, xỉ nghiệp quốc doanh, 
v.v...) thi cán bộ điêú tra trực'tiếp vởi từng người 
ờ trong hộ tập thế dẽ.hỏi và đăng ký tại chỗ ở, chứ 
khổng dăng kỷ qua chủ hộ tập thê, qua cản bộ phụ 
trảch'cũa- cơ quan, đoản the..., hoặc người phụ 
trách vè tô chức nhân sự đăng/kỷ thaý và trảnh tò . 
chức đărig kỷ tại noi và trong giờ làm việc. *

c) f)iêu tra gián tiỉp: Phương phốp điêu tra 
gián tiếp chĩ ảp dụng đổi với cỏc trường hợp cả 
hộ hay nhân khấu thường trú đi vắng trống suốt 
thời gian địa phương tiến hành đăng kỹ nhân khầu.

Điẽu tra giản tiếp bằng cách hỏi những người 
láng giễng cua hộ đi vắng, hỏi những người hiếu 
biết vè hộ đó hoặc hỏi 'cán bộ địa phương, kết hợp 
vởi việc khại thác, đối chiếu những tài liệu sẵn CÓ 
như sô danh sách cử tri, hô sơ lý lich,-v.v...'và các 
tài liệu chuần bị trước khi đăng kỷ'dự phòng cảc 
trường.hợp hộ di vẵng xa, lâu, khổng có mặt trong 
thời gian tiến hành đăng kỷ.

2 Phương ph&p kikm trat

Đẽ đảm bảo cho tài liêu điều tra được chỉnh xảc, 
đảng tin cậy, cần phẳi chú trọng cổng tảc kiêm tra 
ngay từ khi bắt đầu tồi khi làm xong cổng tác đãng 
kỷ. Công tảc kiêm tra phải đưực tiến hành xén ki 
vởi công tác đăng ký. Phải làm cho mỗi cản bộ 
điều tra nhận rố và luôn luôn có ỷ tliức làm công 
tổc kiêm tra đồng thời vởi công tác đăng kỷ (vừa 
đăng ký, vừa kiêm tra và dổi chiếu ngay tại chỗ 
sau từng buoi, từng ngày đăng ký và sau khi đãng 
kỷ xong).

Các cấp lãnh đạo, chĩ đạo phải bổ tri lực lượng 
cán bộ kiem tra thỉch đảng đê giúp cho công tác 
chĩ đạo được sắc bén, kịp thời, tránh tỉnh trạng, 
sau khi giao nhiệm vụ ròi thôi, khoản trắng, buông 
trôi. Vè nội dung kiêm tra thi trước khi đăng kỷ, 
cần kiếm tra nắm vững số ùỏc nhà, số hộ và nhân 
khẵù đề không bỏ sỏt hộ, sót người., Trong quá 
trình đăng kỷ, cần kết hợp kiêm tra chặt chẽ đế - 
khổng bỏ sổt, không ghi trùng một hộ nhân khằu 
nào và cfing không ghi sai chệch một hạng mục 
nào.' Sau khi dăng ký xong, từng thồnj 2óm đường 
phố. đỄu họp cảc cản bộ điêu tra và cản bộ xẵ, xóm, 
đường phố ờ nơi đỏ đễ kiếm tra toàn bộ nội dung 
tài liệu đã đặng kỷ xong.
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Yêu cầu của cổng tảc, kiềm tra là :
— Đẫm bầo tuyệt đối chỉnh xảc vễ hộcvà nhân 

khằu, khổng bô sỏt, khổng tỉnh trùng một người.
— Cố gắng đảm bảo chỉnh xác vẽcác chỉ tiêu 

khảc.

3. phương ph&p kifein tra lai :
Đê đảnh giả được trình độ chỉnh xảc của tài liệu 

đièu tra và., tinh dược tỷ lệ trùng, sót nhân khầu 
dùng vào việc chỉnh lý số liệu tông hựp cùa toàn 
cuộc đièu tra thì sau khi dăng ký xong, mỗi khu, 
thành phổ, tỉnh tiến hành một đợt kiếm tra lội ở 
một SÓ đơn vị hành chỉnh cơ sở nhăt định vào 
khoảng 10% nhân khấu.

Mỗi huyện ờ:mièn xuôi và mỗi thị xã, tập trung một 
sổ cản bộ có kinh nghiệm, tố chức kiêm tra lại ố một 
số xóm, hay phổ trong khoảng tự 1/4 đến 1/3 số xã 
và khoảng 10% dân số trong địa phương, tránh làm 
dàn ở tẩt ọả các xã hay phố, hoặc tập trung trong 
một 8Õ quá ít xã; Nên chộn những đơn vị tiêu biêu 
được chõ địa phương vẽ cảc mặt : tinh hình di động 
dôn số của địa phương, phong trào của địa phương 
(vào loại trung binh), công tác điều ưa dân số của 
địa, phương (vào loại'trung bình). Ờ miễn nủi, do 
tinh hình có nhiêu khó khăn, dịa ly dâu cư phân 
tản, giao thông ưở ngại, thiếu cản bộ, tình hình dân 
sổ các vùng rẻo ,cao và rẻo .giữa ỉt đi động, việc 
kiêm ưa lại chì nên tiến hành ở vùng thẩp và chỉ 
nén cố gắng làm trong phạm vi 5 — 6% nhân khấu 
vùng thấp và cũng làm gọn trong một số xóm, bẳn 
thuộc một số xã nhất định. '

Cổng tảc kiềm tra lại do cẩp huyện, quận, châu, 
thị xã và khu phố trục tiếp phụ trách, dưới sự dù 
đạo của cẩp khu, thành, tinh.

Yêu cầu ưọng, tâm của cổng tốc kiềm tra lại là 
^)hốt hiện và thống kê những trường họp ghi trùng, 
bỏ sỏt vẽ hộ và nhàn khâu và tỉm nguyên nhân của 
việc trùng, sót đó. x

4. Phtrơng phip tbng hợp ỉ

Cổng tảc tông hợp là một cổng tác hết sức quan 
trọng trong toàn bộ công tác diễu trà dân số. Công 
tóc này lại rất phửc tạp, khố khăn và nỏ là công tảc 
quan trọng cuối củng'đè hoàn thành nhiêm vụ của 
cuộc điêu tra dân sổ ; do đỏ úy ban Hành chỉnh cảc 
cốp cần nhận thức đúng mửcvẽ Công tốc này đề 
lãnh đạo chặt.chẽ bố tri dû cản bộ CÓ tình thẫn 
trách nhiệm cao yà có trinh độ tông hợp đê làm 
cổng tác này. ' '

Nếu cổng tảc tống hợp làm không được tốt thi dù 
công tốc đăng kỹ co làm tót, nhưng cuối cùng vẫn 
khổng thu thập dược tài liệu chỉnh xảc, làm cho 
cuộc điêu tra không đem lại kết quả vàhhư vậy gây 
'ra lẵng phi vê nhân lực và tièn’cua. '

Tố chức tống hợp sS phán cẩp như sau :
Cốp xd, fhị trắn, khu phố: tồng hợp 4 chỉ tiêu: 

Tồng số nhân khối

.. — Nhân khẫu chia theo nam nữ.
— Nhân khầu chia theo dản tộc.
—• Nhân khều tứ 18 tuồi trở lên.
Cắp huyện, quận, cháu, thị xã : Tông hợp chung 

toàn huyện, quận, châu, .thị xã theo 4 chỉ tiêu trên f 
do các xẵ, thỊ trăn, khu phổ đã 'tông họp và chia / 
theo từng xã, thị ưẩn, khu phố.
' Cổp khu, thành phỗ, tỉnh : Tống hợp ch 

khu, thành phố, tĩnh theo 4 chĩ tiêu trênj _ _
huyện, quận, châu, thị xã đã tồng hợp, chình Iỹ tài 
liệu tồng hợp toàn khu, thành phố, tỉnty và tồng hợp 
thêm 5 chỉ tiêu : nhân khầu chia theo thành thị và 
nông thổn, chia theo cảc dơn vị hành chinh trực 
thuộc của toàn khu, thành phố và tinh, chia thẻo 
tuồi, trinh độ vặn hóa và các ngành kinh tế 
quổc dân. .

Trong khi cốc cểp làm nhiệm VII tồng hợp, 'khu, 
thành phổ, tình cấn cư cản bộ đi trực tiếp kiem tra, 
giúp dơ và đôn đốc các huyện, quận, châu vả thị xồ 
vế công tác này đê. công việc tông họp ở các cẩp 
được tốt, nhanh và gọn.

Cắp Trung ương : Tồng hựp toàn bộ 8 chì tiêu 
’ nói trên cûa toàn miên Bắc, dựa ưên cơ sở tài liệu 
tông hựp của cảc khu, thành phổ, tình và các tài 
liệu của cảc ngành cổng an, quân đội, ngoại 
giao, v.v.

Việc bố tri tbời gian chio toàn bộ cổng tảc đièu 
tra.dân số từ nay tới khi hoàn thành, quy định 
nhu sau :

1. Thời gian chuhn bị (từ nay đến ngày 10-2- 
1960). ■ <

Từ nay đến ngày 26-1-1960, càc khu, thành, tình, • 
huyện, quận, châu, thị xã, xS và các ngành tiến 
hành gẩp và hoàn thành tốt những cổng tác chuẫn 
bị cho điêu tra dân số như đã hưởng dẫn từ sau hội 
nghị tồng kết thi điềm Hâi đương, Lào cai và ở hội 
nghị diẽu ưa dân sổ dã triệu tập hồi thảng 12-1959 
tại Trung ương. Các ngành ở Trung ương cần chì 
thị cho cảc đơn vị trực thuộc xúc tiến công tảc chuằn 
bị và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc - 
phân công tô chức đăng ký nhân kli&u. *

Từ ngày 1-2-Í960 dến ngày 10-2-1960, khu, thành, 
tĩnh và cẩp .huyên, thị xã tập trung lực lượng, mở 
hội nghị hộc tập, huẩn luyện cản bộ diêu tra dận số 
cảc cấp, bố tri cán bộ xuống xẵ, thị trấn, khu phố 
tiến hành cổng tảc điẽu tra dân số. Sau hội nghị này, 
các tinh, khu phải báo cảo đầy đù tới Ban chỉ đạo 
dièu tra dân số Trung ương danh sảch địa điềm dân 
cư tống hựp toàn tình, khu, chia theo tửng huyện» 
thị xã (trừ những xSJkhông thẽ tự cừ được đièutra 
viên như nhiều xS rẻo cao), bảo báo này phải gửi 
.tới Trung ương vào ngày 15-2-1960.
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* • .2. Thời gian tiền hành ir xã, thị trän và khu phố»

(Từ ngày 12-2 ờ mlẽn xuồi, Ị4-2 ở miễn núi đến 
ngày 10-3 năm 1960). Chia làm 3 bước công tảc :v 
• ứ) Bước í (tới ngày 29-2-1960).

— 3 ngàyt càn bộ vẽ phụ trách và cân bộ cơ sở 
tìm biêu nắm tinh hirih đơn vị mình'phụ trách vè 
các mặt : di biến động về nhân kliỗu, lập danh sách 
địa diễm dân cư, danh sách chủ hộ và tiến hành các 
.công việc chuằn hi trong cấp lãnh đạo xã, duyệt lại 
đanh sảch cán bộ điêu tra cơ sở, bắt đầu tuyên 

I truyèn chung trong nhân dân. Tới đậy, ở những xã 
mien núi, khổng tự cử được điẾu.tra viên, đo da cỏ 
cản bộ trên cư vế, phải báo cảo đầy đù vê huyện, 
tĩnh, danh sảch địa điềm dân cư. Bảọ cảo này gửi 
chậm nhỗt là vào ngày 20-2-1960. Huyện, tĩnh phải 
hoàn chĩnh báo cáo tông hợp danh sách địa điềm 
dân.cư toàn huyện và tỉnh. Huyện gửi tính, khu và 
Trung ương. Tinh, khu gửi Trụng ương chậm nhHt 
vào ngày 25-2-1960.

— Từ 3 đến 4 ngày : mở hội nghị học tập, huẩn 
luyện cán bộ cơ sở và đièu tra viêni khảo sát trình 
độ điêu tra viên.

‘ — Từ 3 đến 5 ngồy : tố chửc học tập, tuyên •
truyên sâụ rộng trong nhân dân vè công tảc điêu tra 
dân số đễ toàn đần hiền rõ mục đích, ý nghĩa điêu 
tra dân số và tỉch cực chuần bị kê khai.

Sau đỏ, tồ ẹhửc kiêm tra lại toàn bộ công tảc 
chuẫn bị trong đó chú trọng kiếm tra, chỉnh lý lại 

, ranh giới, danh sảch địa diêm dân cư và chủ hộ, 
bổ trí cản bộ điều tra và tíếp tục tuyên truyền trong 
nhân dân chuẫn bị tốt vê mọi mặt cho việc đẫng kỷ.

b) Bước 2 (5 ngày ồ miện xuôi và. 7 ngày ố 
miễn núi).

Bắt đằu từ 7 giở sảng ngày 1 thảng 3-1960, tiến 
hành đăng ký nhân khẩu, kết hợp kiêm tra xén kẽ.

Sau khi đăng kỹ xong, từng xóm và đườpg phổ
• tiẽn hành kiềm tra tập thê và‘giản tiếp.

c) Bước 3 (từ ngày kết thúc việc đăng kỷ tởi ngày 
10-3-1960).

— Tống hợp churìg ở xã, thị trẩn và khu phố, 
đồng thời tiến hành công tác kiễm tra lại ở các đơn 
vị dân cư dược chọn, tong kết‘Công tác ồ xã, thị 
trấn, khu phổ. Sau đỏ bảo cáo. lên cấp huyện, 
thị xầ.

Xã miên xuôi chậm nhồt phải gửi báo cáo vào' 
ngày 10-3-1960, xã miên núi chậm nhất cũng phải 
gưi-báo cáo vào ngùý 12-3-1960. Xẵ cần CÖ gắng 
báo cảo sớm trước thời hạn này vê 3 chỉ tiêu, tống 
sộ nhân khẫu chia theo nam, nữ' và sổ nhân khầu

* từ 18 tuôi trở lên, tới Huyện vào nyùy 10-3-1960.
Sau đỏ sẽ báo cảo tiếp chĩ tiêu tống hựp dân tộc và 
kết quả kiêm tra lại vào thời hạn trên kèm theo đủ 
tài liệu đã đăng ký, kiếm tra lại biếu tồng hợp và 

ebảo cáo tọng kết.
Sau khi dăng ký xong, cấp xẵ vẫn tiếp tục đăng 

ký bồ sung cho tới hết ngày 15-3-1960, chỉnh lý lại 
tài lị£U°đạtôngbợp và báo cảo lên huyện toàn bộ 

sổ liệu tông hợp theo 4 chỉ tiêu đã dinh ơ trên. Bảo 
-cảo nàỵa là báo cáo số liệu chỉnh thức và phải gửi 
vào ngay 17-3-19601

Trong khoảng thời gian kê trên từ khi xã, thị 
trấn, khu phổ tập trung lực lượng tô chửc .huấn 
luyện rồi tuyên trùyẽn học tậ tròng nhân dân, tới 
khi đăng ký, kiễmtra tập thế xong, công tảc diễu 
tra dân số lúc này là công tảc trung tâm đột xuất, 
tăt cả các công tác cần thiết khác là công tác kết 
hợp. ở những đom vị được chọn đẽ kiềm tra lại, 
công tác kiêm tra lại vẫn ở trong đợt công tảc trung 
tâm đột xuất tới khỉ hoàn thành. Trong thời gian 
này, lực lượng lãnh đạo, lực lượng cán bộ và nhân 
dân cằn tập trung cao độ vào công tảc diễu tra dân 
số, nhẩt là ồ đơn vị hành chỉnh cơ sở (xã, thị trẩn, 
khu phố), dê đảm bâo yêu cằu diễu tra dân số làm 
tốt, nhanh, gọn trong phạm vi toàn miễn Bắc.

Đối với các vùng hẻo lảnh, xa xôi, tinh hinh nhân 
khấu biến động khủng nhiễu do điều kiện khó khăn 
vẽ giao thông, địa lý quả rộng, dân cư. quả thưa, 
v.v... như một số vùng rẻo caọ ở miên núi, một số 
hải đảo, đề đảm băo hoàn thành công' tác đăng kỷ 
vào cùng một thời gian với toàn quốc, cỏ thề tiến 
hành đăng kỷ trước mốc thời gian it ngày kễ từ 
20-2-1960 trở đi diện điỄu tra trước mốc thời gian 
cần cố gắng thu hẹp. Khi nghiên cứu xẻt thấy vùng 
nàơ cần tiến hành đièu tra trước môc thời gian, khu, 
tính nên cỏ kế hoạch bổ trí sớm trưởc và cần phải 
báo cáo cho Ban chỉ đạo điêu tra dân sổ Trung 
ương rổ từng đơn vị, phạm vi và ngày tiến hành 
đăng ký trước khi địa phương bố trí thực hiện.

4

3. Thởi gian tòng hợp và báo e&o tồng hợp tử ? 
căp huyện tới Trung ương.

— Saụ khi cấp xã, thị trẩn đã cá háo cảo gửi vào 
ngày 10-3-1960 (miën xúôi) và 12-3-1960 (miën núik 
lên huyện vê kết quả tống hợp sổ liệu đã đăng kỷ 
và kiêm tra lại (ố những nơi-cỏ tố chức kiềm tra 
lại) thì cấp huyện thị xẩ, quận, châu, càn tô chức 
tồng họp gấp. 4 chỉ tiêu, tong số nhân kh&u, chia 
theo nam, nữ, chia theo .thị trấn, nông thổn và tử 
18 tuồi trở lên đê sơ bộ bảo cảo VỚI tĩnh, khu, 
thành phố và Ban chỉ dạo Diễu tra dẫn sổ' Trung 
ương. Cảc huyện, thị xã phải bảo đảm gửi bảo cảo 
tới Trung ương ngày 13-3-1960, các tính, khu, thành 
phố kịp thơi tong họp SÖ liệu theo 4 chĩ tiêu tông 
số nhân khâu chia thẹo nam, nữ, chia theo thành 
thị, nõng thôn và số nhân khầu từ 18 tuồi trở lên 
và đẵm bảo gửi tớì Trung ương ngáy lí-3-1960. 
Các huyện và tính, khu miën núi cổ gắng tố chửc 
bảo cáo từ xã lên dược nhanh chóng dẽ dăm bảo 
thời gian báo.cáo đã quy định., Các vùng hẻo lảnh, 
xa xôi đã tiến hành sởm trước, đặc biệt nơi nào có 
nhiễu khỏ khăn cỏ thê báo cáo muộn hơn miễn xuôi 
2 ngày là chậm nhất. Sau đó cấp huyện tiếp tục 
chình lý tài liệu, tông hợp số liệu làin báo cảo chỉnh 
thức 4 chĩ tiêu 'do xã đã tồng họp và chỉnh thức 
báo cáo chia theo từng đơn VỊ xã trong huyện và 
kết quả kiêm tra lại trong phạm VỈ huyện gửi ién 
tỉnh, khu, thành phổ và Ban Chỉ dạo địễu tra dân
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số Trung ượng. Bảo cáo số liệu này cần phải ơửi 
vào ngáy 25-3-íg6ớ kèm theo bảo cảo lời văn tong 
kết công tác điêu tra dân số của huyện. '

' —Trong khoảng từ 15-3-1960 tởi 30-5-1960 sau 
khi các huyện, thị xã đã hoàn thành công tảc tông 
hợp, tông kết trên đây, khu, tĩnh, thành phổ tiến . 
hành công việc tông hop và chỉnh lỷ tài liệu; tông 
kết, báo cảo kết qua VỚI Ban chỉ đạo điẽu tra dân 
số Trung ương vào ngày 3Í-5-1960 vễ toàn bộ tảm 
thỉ tiêu tông hợp trên đây. .
: — Cảc ngành cỏ kế hoạch đăng kỷ riêng bảo cảo 
kết quả tới Ban chĩ đạo đĩều tra dân số Trung 
ương vảo ngảy 1Í-3-Í960 bốn chĩ tiêu tống số nhân 
khẫu (trong nưởc), chiá theo nam, nữ, chia theo 
•thành thị, nông thôn, từ 18 tuồi trơ lên. Tới ngày 
30-4-1960, bẩo cảo vởi tất cà cảc chỉ tiêu tông hợp ‘ 
khảc theo quy định đối vởí 'tất cả cảc nhâu khấu 
trong và ngoài nước.

Đê đảm bảó yêu cầu báo cảo sổ liệu tông họp 
trên đây theo đúng thời hạn quy định, Óẩp khu tĩnh, 
thành khổ, cấp huyện, thị xã, cẩp xa vồ các ngành 
cỏ đăng ký riêng,cân đặc biệt chú' trọng tò chức- 
lực lượng tòng hợp cỏ đẫm bảo về sổ lượng cũng 
như vè chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ công tác ứng 
■hợp và cảng cổ kiện toàn íỗ chức giao thông liên 
ĩạô từ xã và các đơn vị cơ sở lên, đòny thời tim. 
/nọi biện pháp cồn thiểt đề tài liệu bảo cảổ gửi 
iớì nơi nhận đúng hạn định vả có đảm bảo.

ĐÍNH CHÍNH
Công bảo số 50 ngày 30-12-1959

Thông tư số 449-TTg ngày 17-12-1959 về việc ban 
Ịiành điều lệ mẫu hợp tác xã sản xuẫt nông nghiệp 
ị)ậc thấp: •

Trang 816 — Cột bên trải — Trong Mục I. Những 
diễu cần chú ý... .

Jj Dòng thử 16: _
V Dã in : làm lốt công tảc quản lỷ họp tác xã,

Nay sửa lại làj làm tổt công, tảc quản lý hợp 
.tảc xa,....

Dòng cuối cùng
Đổ in: phố biến kinh nghiêm
Nay sửa lại lả: phô biến những kinh nghiệm

— Ở cấp Trung ương, Ban chì đạo điểu tra dân ’ 
sổ báo cáo sơ bộ số liệu tông hợp kết quả diễu tra 
dân số toàn quốc với Chính phu vào trưửc ngày 20- 
3-1960, theo 4 chỉ tiêu: tông số nhân khầu, chia 
theo nam, nữ, chia theo thành thị, nông thôn và từ 
18 tuồi trơ lên. Sau đỏ tiếp tục và hoàn thành tồng 
hựp toàn bộ số liệu theo 8 chi tiêu chính vào ngày 
30-6-1960 đề báo cảo, chính thức với Chinh phủ.,vậ 
sẽ công bổ kết quả chinh thức số liệu đièu tra dân 
số toàn miền Bắc năm 1960.

ở mỗi cấp, sau khi tống hợp xong cảc chĩ tiêũ 
chính quy định cho từng cẩp trong kế hoạch này, 
sẽ tiếp tục tồng hợp các chỉ tiêu .cần thiết khảc theo 
nhu cầu oủa lãnh đạo địa phương và Trung ương và 
sẽ cỏ hưởng đẫn cụ thê sau của Ban chỉ đạo điêu 
trạ dân số Trung ương. Trong khi chưa” tồng hợp 
.xong cảc chỉ tiêu chỉnh nỏi trên, ờ cảc cẩp khổng 
được tồng hợp thêm chỉ tiêu khảc đê khỏi ảnh 
hương tới cổiig tác tồng hợp chung của toàn miễn 
Bắc.

*■ Hà nội, ngàg 15 tháng 1 năm 1960 
T.M. Ban chỉ đạo điều tra đân sổ trung ương 

Bộ trưởng Thẫ tưởng phù
' Trường bon chỉ đạo diêu tra dân sổ 

trang ương 
NGUYỄN KHANG

- Điẽu lệ mẫu hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc 
thấp':

Trang 817 — Cột bên phải —■ Dòng thử 34:
Đã in,: Xã viện
Nay sửa lại là: Xổ viên •
Trang 824 — Cột bên trải — Dòng thử nhất: . 
Bã in: ...có quả nửa sổ xã viên đến họp...
Nay sửa lại là... cỏ quố nửa số xẩ viên hoộc đại 

bỉỉỉu xã viên đến.họp...
Trang 824 — Cột bên phải — Dòng thử 6:
°Bã in : kiên quyết xây dựng
Nay sửa lại lả: kiên quyết xây dựng
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